
STT Họ và tên học sinh Năm sinh Lớp Dân tộc Đối tượng Ghi chú

I Học sinh mồ côi

1 Bạc Thị Ngọc Dung 2010 10A6 Thái Mồ côi cả cha lẫn mẹ

2 Lò Văn Khiêm 2009 11B5 Thái Hộ nghèo năm 2025

II Học sinh  khuyết tật

1 Lò Văn Đông 2010 10A1 Thái Khuyết tật 

2 Bạc Cầm Đạt 2009 11B1 Thái Khuyết tật 

3 Lò Thị Nghĩa 2008 12C4 Thái Khuyết tật 

III Học sinh  thuộc hộ nghèo

1 Lý A Cử 2010 10A1 Mông Hộ nghèo năm 2025

2 Lường Thị Hằng Nga 2010 10A1 Thái Hộ nghèo năm 2025

3 Lò Thị Xuân 2010 10A1 Thái Hộ nghèo năm 2025

4 Bạc Thị An 2010 10A2 Thái Hộ nghèo năm 2025

5 Lường Thị Ngọc Diệp 2010 10A2 Thái Hộ nghèo năm 2025

6 Quàng Thị Thư 2010 10A2 Thái Hộ nghèo năm 2025

7 Lò Thị Tưởng 2010 10A3 Thái Hộ nghèo năm 2025

8 Tráng Thị Khúa 2010 10A4 HMông Hộ nghèo năm 2025

9 Lý Thị Phương 2010 10A4 HMông Hộ nghèo năm 2025

10 Tráng Thị Sế 2009 10A4 HMông Hộ nghèo năm 2025

11 Hậu Thị Dương Hạnh 2010 10A4 HMông Hộ nghèo năm 2025

12 Giàng Thị Hóa 2010 10A4 HMông Hộ nghèo năm 2025

13 Lò Thị Ngọc Chinh 2010 10A4 Khơ-mú Hộ nghèo năm 2025

14 Sùng Thị Máy 2010 10A4 HMông Hộ nghèo năm 2025

15 Chá A Phía 2010 10A4 HMông Hộ nghèo năm 2025

16 Hờ A Thắng 2010 10A4 HMông Hộ nghèo năm 2025

17 Lường Kỳ Sơn 2010 10A4 Thái Hộ nghèo năm 2025

18 Cà Văn Triển 2010 10A4 Thái Hộ nghèo năm 2025

19 Lý A Duy 2010 10A5 Mông Hộ nghèo năm 2025

20 Lò Kim Oanh 2010 10A5 Thái Hộ nghèo năm 2025

21 Vàng A Banh 2010 10A6 HMông Hộ nghèo năm 2025

22 Lý A Viên 2010 10A6 HMông Hộ nghèo năm 2025

23 Lý Thị Nà 2009 11B1 Mông Hộ nghèo năm 2025

24 Giàng Thị Phi 2009 11B1 Mông Hộ nghèo năm 2025

25 Lường Thị Mai 2008 11B2 Thái Hộ nghèo năm 2025

26 Lò Văn Nam 2009 11B3 Thái Hộ nghèo năm 2025

27 Lò Đức Ninh 2009 11B4 Thái Hộ nghèo năm 2025

28 Mùa A Anh 2009 11B4 Mông Hộ nghèo năm 2025

29 Mùa A Chính 2009 11B4 Mông Hộ nghèo năm 2025

30 Chá Thị Mua 2009 11B4 Mông Hộ nghèo năm 2025

31 Ly A Lầu 2009 11B4 Mông Hộ nghèo năm 2025

32 Mùa Thị Dủa 2009 11B4 Mông Hộ nghèo năm 2025

33 Tráng Thị Sơn 2009 11B4 Mông Hộ nghèo năm 2025

34 Giàng A Sủ 2009 11B4 Mông Hộ nghèo năm 2025

35 Lý Thị Mai 2009 11B4 Mông Hộ nghèo năm 2025

36 Quàng Xuân Đảng 2009 11B4 Thái Hộ nghèo năm 2025

37 Mùa A Hồng 2009 11B4 Mông Hộ nghèo năm 2025

38 Lò Văn Đức 2009 11B5 Thái Hộ nghèo năm 2025

39 Tráng Thị Gương 2009 11B5 Mông Hộ nghèo năm 2025

40 Lường Thị Hà 2009 11B5 Thái Hộ nghèo năm 2025

41 Cà Thị Nga 2009 11B5 Thái Hộ nghèo năm 2025

42 Lò Thị Niệm 2009 11B5 Thái Hộ nghèo năm 2025
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43 Giàng Thị Dua 2009 11B6 H Mông Hộ nghèo năm 2025

44 Lý A Quỳnh 2008 12C1 Mông Hộ nghèo năm 2025

45 Hờ A Anh 2008 12C2 H mông Hộ nghèo năm 2025

46 Hờ A Đức 2008 12C2 H mông Hộ nghèo năm 2025

47 Lò Văn Thu 2008 12C2 Thái Hộ nghèo năm 2025

48 Lò Thị Lan Anh 2008 12C3 Thái Hộ nghèo năm 2025

49 Hờ Thị Cá 2007 12C3 Mông Hộ nghèo năm 2025

50 Vàng Thị Cú 2008 12C3 Mông Hộ nghèo năm 2025

51 Tráng A Da 2008 12C3 Mông Hộ nghèo năm 2025

52 Chá A Đông 2008 12C3 Mông Hộ nghèo năm 2025

53 Vàng A Kanh 2008 12C3 Mông Hộ nghèo năm 2025

54 Giàng Thị Kía 2008 12C3 Mông Hộ nghèo năm 2025

55 Chá A Thái 2008 12C3 Mông Hộ nghèo năm 2025

56 Lý A Ca 2008 12C4 Mông Hộ nghèo năm 2025

57 Tráng A Tăng 2008 12C4 Mông Hộ nghèo năm 2025

58 Hờ A Thắng 2008 12C4 Mông Hộ nghèo năm 2025

59 Giàng A Thế 2008 12C4 Mông Hộ nghèo năm 2025

60 Lý A Trường 2007 12C4 Mông Hộ nghèo năm 2025

61 Thào A Hồng 2008 12C4 Mông Hộ nghèo năm 2025

62 Lò Thị Biển 2008 12C5 Thái Hộ nghèo năm 2025

63 Lý A Hử 2008 12C5 Mông Hộ nghèo năm 2025

64 Chá A Thịnh 2008 12C5 Mông Hộ nghèo năm 2025

65 Chá Thị Tọng 2008 12C5 Mông Hộ nghèo năm 2025

66 Sùng A Châu 2008 12C6 Mông Hộ nghèo năm 2025

67 Hờ A Cú 2008 12C6 Mông Hộ nghèo năm 2025

68 Lý A Hoàn 2008 12C6 Mông Hộ nghèo năm 2025

69 Lường Văn Khởi 2008 12C6 Thái Hộ nghèo năm 2025

70 Hờ A Nhìa 2008 12C6 Mông Hộ nghèo năm 2025

71 Hờ A Thái 2008 12C6 Mông Hộ nghèo năm 2025

72 Lý A Tủa 2008 12C6 Mông Hộ nghèo năm 2025

73 Vàng A Thu 2008 12C6 Mông Hộ nghèo năm 2025

IV Học sinh ở thôn bản ĐBKK

A

1 Quàng Việt An 2010 10A1 Thái DTKV3

2 Quàng Việt Tú 2010 10A1 Thái DTKV3

3 Lò Quang Dũng 2010 10A1 Thái DTKV3

4 Lò Thị Bích 2010 10A1 Thái DTKV3

5 Lường Thị Hà Vân 2010 10A1 Thái DTKV3

6 Bạc Cầm Huy 2010 10A1 Thái DTKV3

7 Tòng Tuấn Dũng 2010 10A2 Thái DTKV3

8 Lường Thị Diệp 2010 10A2 Thái DTKV3

9 Lường Văn Đức Khải 2010 10A2 Thái DTKV3

10 Lò Tuấn Kiệt 2010 10A2 Thái DTKV3

11 Lường Văn Nam 2010 10A2 Thái DTKV3

12 Cà Văn Long 2010 10A2 Thái DTKV3

13 Giàng A Tú 2010 10A2 Mông DTKV3

14 Lường Văn Xuân 2008 10A2 Thái DTKV3

15 Quàng Văn Duy 2010 10A3 Thái DTKV3

16 Lường Duy Khánh 2010 10A3 Thái DTKV3

17 Lý Thị Lanh 2010 10A3 Thái DTKV3

18 Lò Việt Trường 2010 10A3 Thái DTKV3

19 Giàng Thị Xia 2010 10A3 HMông DTKV3

20 Lò Văn Hảo 2010 10A3 HMông DTKV3

21 Bạc Cầm Khôi 2010 10A3 Thái DTKV3
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22 Lưu Nhật Linh 2010 10A3 Mông DTKV3

23 Lò Văn Nam 2010 10A3 Mông DTKV3

24 Quàng Thị Nhẫn 2010 10A3 Thái DTKV3

25 Mùa A Sơn 2009 10A3 HMông DTKV3

26 Vàng A Sùng 2010 10A3 HMông DTKV3

27 Vàng A Thái 2010 10A3 HMông DTKV3

28 Lò Sơn Thủy 2010 10A3 Thái DTKV3

29 Tòng Văn Tĩnh 2010 10A3 Thái DTKV3

30 Tráng A Tông 2010 10A3 HMông DTKV3

31 Quàng Thị Minh Tuệ 2010 10A3 Thái DTKV3

32 Lường Văn Tuyến 2010 10A3 Thái DTKV3

33 Chá A Dương 2010 10A4 HMông DTKV3

34 Giàng A Lang 2010 10A4 HMông DTKV3

35 Lý A Tệnh 2010 10A4 HMông DTKV3

36 Quàng Thị Nhẫn 2010 10A4 Thái DTKV3

37 Tòng Thị Minh Thư 2010 10A4 Thái DTKV3

38 Quàng Văn Hiên 2010 10A4 Thái DTKV3

39 Tòng Thị Lợi 2010 10A4 Thái DTKV3

40 Lò Thị Như 2010 10A4 Thái DTKV3

41 Giàng Thị Giang 2010 10A5 Mông DTKV3

42 Lý A Huy 2010 10A5 Mông DTKV3

43 Mùa Thị Si 2010 10A5 Mông DTKV3

44 Lò Văn Hằng 2010 10A5 Thái DTKV3

45 Lò Thị Hiền 2010 10A5 Thái DTKV3

46 Quàng Văn Khôi 2010 10A5 Thái DTKV3

47 Lường Văn Ngân 2010 10A5 Thái DTKV3

48 Lý A Pao 2010 10A5 Mông DTKV3

49 Lý A Phảng 2010 10A5 Mông DTKV3

50 Cà Văn Tâm 2010 10A5 Thái DTKV3

51 Lường Anh Tú 2010 10A5 Thái DTKV3

52 Lò Thị Thảo Vân 2010 10A5 Thái DTKV3

53 Lò Công Danh 2010 10A6 Khơ mú DTKV3

54 Lò Văn Thân 2010 10A6 Thái DTKV3

55 Lường Thị Kiều Vy 2010 10A6 Thái DTKV3

56 Lò Thị Hải Yến 2010 10A6 Thái DTKV3

57 Lò Minh Đạo 2009 11B1 Thái DTKV3

58 Lò Văn Hồi 2009 11B1 Thái DTKV3

59 Lò Văn Linh 2009 11B1 Thái DTKV3

60 Lò Văn Lợi 2009 11B1 Thái DTKV3

61 Quàng Quốc Quân 2009 11B1 Thái DTKV3

62 Lò Thái Sơn 2009 11B1 Thái DTKV3

63 Lò Xuân Trường 2009 11B1 Thái DTKV3

64 Lường Thị Hải Yến 2009 11B1 Thái DTKV3

65 Vàng Thị Linh 2009 11B1 Mông DTKV3 Bổ sung ngoài vùng tuyển

66 Lường Thị Dung 2009 11B2 Thái DTKV3

67 Lò Thị Khương Giang 2009 11B2 Thái DTKV3

68 Lường Văn Thành 2009 11B2 Thái DTKV3

69 Lù Thanh Thúy 2009 11B2 Thái DTKV3

70 Tòng Thị Xuân 2009 11B2 Thái DTKV3

71 Lò Thị An 2009 11B2 Thái DTKV3

72 Lường Thị Anh 2009 11B2 Thái DTKV3

73 Lường Văn Đạt 2009 11B2 Thái DTKV3

74 Lường Văn Muấn 2009 11B2 Thái DTKV3

75 Lường Thị Nguyên 2009 11B2 Thái DTKV3
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76 Lò Hồng Nhung 2009 11B2 Thái DTKV3

77 Lý A Quang 2009 11B2 Mông DTKV3

78 Lường Mạnh Quỳnh 2009 11B2 Thái DTKV3

79 Tòng Thị Như Quỳnh 2009 11B2 Thái DTKV3

80 Lò Văn Thắng 2009 11B2 Thái DTKV3

81 Cà Việt Tùng 2009 11B2 Thái DTKV3

82 Mùa A Cú 2009 11B3 H'Mông DTKV3

83 Bạc Thị Dương 2009 11B3 Thái DTKV3

84 Lường Văn Huy 2009 11B3 Thái DTKV3

85 Lường Thị Hưng 2009 11B3 Thái DTKV3

86 Bạc Thị Lưu 2009 11B3 Thái DTKV3

87 Quàng Thị Mấn 2009 11B3 Thái DTKV3

88 Thào A Mấy 2009 11B3 H'Mông DTKV3

89 Hờ Thị Mua 2009 11B3 H'Mông DTKV3

90 Quàng Văn Nguyên 2009 11B3 Thái DTKV3

91 Lò Văn Quyết 2009 11B3 Thái DTKV3

92 Lường Văn Quyết 2009 11B3 Thái DTKV3

93 Quàng Minh Quyết 2009 11B3 Thái DTKV3

94 Sùng A Sinh 2009 11B3 H'Mông DTKV3

95 Lò Văn Sói 2009 11B3 Thái DTKV3

96 Lò Văn Tiến 2009 11B3 Thái DTKV3

97 Quàng Thị Uyên 2009 11B3 Thái DTKV3

98 Chá Thị Yá 2009 11B3 H'Mông DTKV3

99 Chá A Dũng 2008 11B3 Thái DTKV3 Bổ sung ngoài vùng tuyển

100 Vàng A Vinh 2009 11B3 H'Mông DTKV3 Bổ sung ngoài vùng tuyển

101 Lò Văn Đức 2009 11B4 Thái DTKV3

102 Lường Văn Thơ 2009 11B4 Thái DTKV3

103 Lò Văn Khởi 2009 11B4 Thái DTKV3

104 Lò Văn Hạo 2009 11B4 Thái DTKV3

105 Lường Văn Vương Quốc 2009 11B4 Thái DTKV3

106 Lò Mạnh Hùng 2009 11B4 Thái DTKV3

107 Lò Văn Quyết 2009 11B4 Thái DTKV3

108 Quàng Hải Nam 2009 11B4 Thái DTKV3

109 Lường Thị Ngọc Tuyết 2009 11B4 Thái DTKV3

110 Tráng Đức Chung 2009 11B4 Mông DTKV3

111 Lò Văn Cường 2009 11B4 Thái DTKV3

112 Tòng Thuý Hoàng 2009 11B4 Thái DTKV3

113 Lý Thị Phúa 2009 11B4 Mông DTKV3

114 Ly A Sơn 2009 11B4 Mông DTKV3

115 Mùa A Sỹ 2009 11B4 Mông DTKV3

116 Lò Thế Thịnh 2009 11B4 Thái DTKV3

117 Quàng Thị Vui 2009 11B4 Thái DTKV3

118 Lường Thị Hằng 2009 11B4 Thái DTKV3

119 Lò Anh Tuấn 2009 11B4 Thái DTKV3

120 Lường Văn Nhất 2009 11B4 Thái DTKV3

121 Lò Văn Hoàng 2009 11B4 Thái DTKV3

122 Quàng Thị Mai 2009 11B4 Thái DTKV3

123 Lý Thị Lê 2009 11B4 Mông DTKV3

124 Quàng Văn Hùng 2009 11B4 Mông DTKV3

125 Lò Thị My 2009 11B5 Thái DTKV3

126 Tòng Văn Tâm 2009 11B5 Thái DTKV3

127 Lò Văn Thắm 2009 11B5 Thái DTKV3

128 Quàng Quốc Việt 2009 11B5 Thái DTKV3

129 Lò Thị Hợi 2009 11B5 Thái DTKV3
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130 Lò Thị Thủy 2009 11B5 Thái DTKV3

131 Lò Thị Kim Chi 2009 11B5 Khơ- mú DTKV3 xét mới năm học 2025-2026

132 Bạc Thị Thanh Uyên 2009 11B5 Thái DTKV3 Chuyển từ Nà Tấu đến

133 Quàng Thị Nga 2009 11B6 Thái DTKV3

134 Quàng Quốc Khánh 2009 11B6 Thái DTKV3

135 Lò Thị Kính 2009 11B6 Khơ Mú DTKV3

136 Lò Văn Quỳnh 2009 11B6 Thái DTKV3

137 Lò Thị Nhi 2008 12C2 Thái DTKV3

138 Lò Thị Thiểu 2008 12C2 Thái DTKV3

139 Lò Thị Thu Trang 2008 12C2 Thái DTKV3

140 Cà Thị Duyên 2008 12C3 Thái DTKV3

141 Quàng Mạnh Hải 2008 12C3 Thái DTKV3

142 Lò Thị Hải 2008 12C3 Thái DTKV3

143 Bạc Cầm Thành 2007 12C3 Thái DTKV3

144 Tòng Thị Hưởng 2008 12C3 Thái DTKV3

145 Lò Thị Nga 2008 12C3 Thái DTKV3

146 Vàng A Thái 2008 12C3 Mông Thôn bản ĐBKK KV1

147 Cà Văn Tỉnh 2008 12C3 Thái DTKV3

148 Vàng A Bình 2008 12C4 Mông DTKV3

149 Tráng A Cắng 2008 12C4 Mông DTKV3

150 Giàng A Cư 2008 12C4 Mông DTKV3

151 Tráng A Hải 2008 12C4 Mông DTKV3

152 Lường Việt Hoàng 2008 12C4 Thái DTKV3

153 Lý Quốc Khánh 2008 12C4 HMông DTKV3

154 Lò Thị Khiên 2008 12C4 Thái DTKV3

155 Giàng A Kim 2008 12C4 Mông DTKV3

156 Tráng Thế Lữ 2008 12C4 Mông DTKV3

157 Bạc Thị Diễm My 2008 12C4 Thái DTKV3

158 Lý A Pông 2008 12C4 Mông DTKV3

159 Lò Thị Tuyết 2008 12C4 Thái DTKV3

160 Lò Văn Huy 2008 12C4 Thái DTKV3

161 Lò Duy Khôi 2007 12C4 Thái DTKV3

162 Lý A Khánh 2008 12C4 Mông Thôn bản ĐBKK KV1

163 Lò Văn Tỉnh 2008 12C4 Thái DTKV3

164 Lý A Khâu 2008 12C4 Mông DTKV3

165 Vàng Thị Vê 2008 12C4 Mông DTKV3

166 Quàng Văn Thắng 2008 12C5 Thái DTKV3

167 Lường Văn Quốc Cường 2008 12C5 Thái DTKV3

168 Cứ Thị Hoa 2008 12C5 Mông DTKV3

169 Lường Văn Tiên 2008 12C5 Thái DTKV3

170 Bạc Cầm Sơn 2008 12C5 Thái DTKV3

171 Lò Thị Giang 2008 12C5 Thái DTKV3

172 Lường Thị Quỳnh Trang 2008 12C5 Thái DTKV3

173 Lường Ngọc Chỉnh 2008 12C6 Thái DTKV3

174 Lò Văn Diên 2008 12C6 Thái DTKV3

175 Lường Văn Duy 2008 12C6 Thái DTKV3

176 Lò Văn Hạnh 2008 12C6 Thái DTKV3

177 Tòng Nhất Huy 2008 12C6 Thái DTKV3

178 Lò Văn Thư 2008 12C6 Thái DTKV3

B

1 Quách Hương Chà 2010 10A1 Thái DTKV3

2 Lường Nhất Duy 2010 10A1 Thái DTKV3

3 Lường Văn Duy 2010 10A1 Thái DTKV3

4 Lò Mạnh Hùng 2010 10A1 Thái DTKV3
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5 Lò Thị Huyền 2010 10A1 Thái DTKV3

6 Lò Việt Long 2010 10A1 Thái DTKV3

7 Cà Khánh Ly 2010 10A1 Thái DTKV3

8 Lò Văn Nam 2010 10A1 Thái DTKV3

9 Lường Thị Nhi 2010 10A1 Thái DTKV3

10 Quàng Thị Nguyệt 2010 10A1 Thái DTKV3

11 Lường Thị Quyên 2010 10A1 Thái DTKV3

12 Cầm Nhân Quyền 2010 10A1 Thái thôn Bản ĐBKK KV1

13 Lường Thị Thảo 2010 10A1 Thái DTKV3

14 Lò Thị Hoài Thu 2010 10A1 Thái DTKV3

15 Lù Đức Thuận 2010 10A1 Thái DTKV3

16 Trần Thuỳ Trang 2010 10A1 Kinh DTKV3

17 Lò Ánh Tuyết 2010 10A1 Thái DTKV3

18 Tòng Thị Tú Anh 2010 10A2 Thái DTKV3

19 Lường Thị Chiều 2010 10A2 Thái DTKV3

20 Lường Hải Đăng 2010 10A2 Thái DTKV3

21 Lò Văn Dương 2010 10A2 Thái DTKV3

22 Cầm Thị Thu Hằng 2010 10A2 Thái DTKV3

23 Nguyễn Thị Hồng 2010 10A2 Thái DTKV3

24 Lò Thị Huệ 2010 10A2 Thái DTKV3

25 Lò Văn Kiên 2010 10A2 Thái DTKV3

26 Lường Thị Lan 2010 10A2 Thái DTKV3

27 Cà Thế Minh 2010 10A2 Thái DTKV3

28 Lường Văn Mười 2010 10A2 Thái DTKV3

29 Lường Văn Nam 2010 10A2 Thái DTKV3

30 Cà Thị Thu Thuý 2010 10A2 Thái DTKV3

31 Lò Văn Phiên 2010 10A2 Thái DTKV3

32 Lường Hoàng Quyền 2010 10A2 Thái DTKV3

33 Quàng Ngọc Sơn 2010 10A2 Thái DTKV3

34 Lò Thị Thuý 2010 10A2 Thái DTKV3

35 Lò Thị Bảo Yến 2010 10A2 Thái DTKV3

36 Lò Việt Dũng 2010 10A3 Thái DTKV3

37 Lò Thị Hà Linh 2010 10A3 Thái DTKV3

38 Tòng Thị Nga 2010 10A3 Thái DTKV3

39 Lò Văn Oai 2010 10A3 Thái DTKV3

40 Lò Văn Quyền 2010 10A3 Thái DTKV3

41 Đinh Công Sâm 2010 10A3 Thái DTKV3

42 Tòng Việt Thái 2010 10A3 Thái DTKV3

43 Lường Thị Trang 2010 10A3 Thái DTKV3

44 Cầm Nhân Trường 2010 10A3 Thái Thôn bản ĐBKK KV1

45 Cầm Thị Thúy Vân 2010 10A3 Thái DTKV3

46 Tòng Thị Hà Vy 2010 10A3 Thái DTKV3

47 Lò Thị Hoài An 2010 10A4 Thái DTKV3

48 Lò Thị Hiền 2010 10A4 Thái DTKV3

49 Lò Thị Khánh Linh 2010 10A4 Thái DTKV3

50 Lường Thị Linh 2010 10A4 Thái DTKV3

51 Lường Khánh Ninh 2010 10A4 Thái DTKV3

52 Quàng Văn Phong 2010 10A4 Thái DTKV3

53 Lò Anh Tuấn 2010 10A4 Thái DTKV3

54 Lò Thế Việt 2010 10A4 Thái DTKV3

55 Cầm Thu Thảo 2010 10A4 Thái Thôn bản DBKK - KV 1

56 Cà Thị Biển 2010 10A5 Thái DTKV3

57 Lò Tiến Dũng 2010 10A5 Thái DTKV3

58 Lò Văn Duy 2010 10A5 Thái DTKV3
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59 Lò Văn Đức 2010 10A5 Thái Thôn bản ĐBKK KV1

60 Quàng Minh Đức 2010 10A5 Thái Thôn bản ĐBKK KV1

61 Lường Ngọc Hảo 2010 10A5 Thái DTKV3

62 Lường Xuân Khôi 2010 10A5 Thái DTKV3

63 Lường Thị Khởi 2010 10A5 Thái DTKV3

64 Lò Minh Kiên 2010 10A5 Thái DTKV3

65 Lường Văn Lâm 2010 10A5 Thái DTKV3

66 Lường Thị Linh 2010 10A5 Thái DTKV3

67 Lò Duy Mười 2010 10A5 Thái DTKV3

68 Lò Thị Quỳnh Nga 2010 10A5 Thái DTKV3

69 Lù Văn Nghiêm 2010 10A5 Thái DTKV3

70 Lò Văn Nguyên 2010 10A5 Thái DTKV3

71 Lò Thị Phương 2010 10A5 Thái DTKV3

72 Lò Thị Như Phượng 2010 10A5 Thái Thôn bản ĐBKK KV1

73 Cà Minh Quý 2010 10A5 Thái DTKV3

74 Quàng Thị Quỳnh 2010 10A5 Thái DTKV3

75 Lò Thanh Thảo 2010 10A5 Thái DTKV3

76 Quàng Văn Thắng 2010 10A5 Thái DTKV3

77 Quàng Việt Anh 2010 10A6 Thái DTKV3

78 Cà Thị Ngân 2010 10A6 Thái DTKV3

79 Lò Thảo Nhi 2010 10A6 Thái DTKV3

80 Lò Thị Qúy 2010 10A6 Thái DTKV3

81 Lò Thị Như Quỳnh 2010 10A6 Thái DTKV3

82 Nguyễn Tuấn Anh 2010 10A6 Kinh Thôn bản ĐBKK KV1

83 Bạc Cầm Tuấn Anh 2009 11B1 Thái DTKV3

84 Tòng Nhất Duy 2009 11B1 Thái DTKV3

85 Lò Thơ Duyên 2009 11B1 Thái DTKV3

86 Quàng Văn Đức 2009 11B1 Thái DTKV3

87 Lường Thị Ánh Hà 2009 11B1 Thái DTKV3

88 Quàng Văn Hà 2009 11B1 Thái DTKV3

89 Lò Thị Linh 2009 11B1 Thái DTKV3

90 Lò Thị Khánh Ngọc 2009 11B1 Thái Thôn bản ĐBKK KV1

91 Lò Thị Minh Quyên 2009 11B1 Thái DTKV3

92 Lò Văn Quyền 2009 11B1 Thái DTKV3

93 Nguyễn Đức Thịnh 2009 11B1 Kinh DTKKV3

94 Quàng Văn Tuấn 2009 11B1 Thái DTKV3

95 Nguyễn Tuấn Hùng 2009 11B1 Kinh DTKKV3 Bổ sung ngoài vùng tuyển

96 Lò Thị Anh 2009 11B2 Thái DTKV3

97 Quàng Gia Bảo 2009 11B2 Thái DTKV3

98 Cầm Nhân Dương 2009 11B2 Thái DTKV3

99 Lường Huy Điệp 2009 11B2 Thái DTKV3

100 Lò Văn Hoàng 2009 11B2 Thái DTKV3

101 Lò Thị Mai 2009 11B2 Thái DTKV3

102 Lường Thúy Nga 2009 11B2 Thái DTKV3

103 Lù Hoàng Nghiệp 2009 11B2 Thái DTKV3

104 Lò Văn Nghiệp 2009 11B2 Thái DTKV3

105 Quàng Thị Ngọc 2009 11B2 Thái DTKV3

106 Lò Văn Ngọc 2009 11B2 Thái DTKV3

107 Lò Văn Phong 2009 11B2 Thái DTKV3

108 Lò Thị Thanh Thảo 2009 11B2 Thái DTKV3

109 Quàng Văn Thông 2009 11B2 Thái DTKV3

110 Quàng Thị Thủy 2009 11B2 Thái DTKV3

111 Lường Thị Ngọc Thúy 2009 11B2 Thái DTKV3

112 Lò Thị Trang 2009 11B2 Thái DTKV3
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113 Lò Thị Trang 2009 11B2 Thái DTKV3

114 Quàng Thị Vân 2009 11B2 Thái DTKV3

115 Lường Văn Duy 2009 11B3 Thái DTKV3

116 Lò Hoàng Hải 2009 11B3 Thái DTKV3

117 Tòng Anh Hoàng 2009 11B3 Thái DTKV3

118 Lò Trung Kiên 2009 11B3 Thái DTKV3

119 Cà Anh Kiệt 2009 11B3 Thái DTKV3

120 Lường Đức Mạnh 2009 11B3 Thái DTKV3

121 Lò Thị Ngọc 2009 11B3 Thái DTKV3

122 Lù Thị Bảo Ngọc 2009 11B3 Thái DTKV3

123 Lường Thị Mai Nhi 2009 11B3 Thái DTKV3

124 Cà Văn Quý 2009 11B3 Thái DTKV3

125 Lò Thị Hoàng Quyên 2009 11B3 Thái DTKV3

126 Cà Văn Tân 2009 11B3 Thái DTKV3

127 Cà Văn Thăm 2009 11B3 Thái DTKV3

128 Lò Văn Thiên 2009 11B3 Thái DTKV3

129 Quàng Thị Phương Thúy 2009 11B3 Thái DTKV3

130 Lò Văn Tỉnh 2009 11B3 Thái DTKV3

131 Điêu Thị Thanh Hà 2008 11B4 Thái DTKV3

132 Lò Thanh Điệp 2009 11B5 Thái DTKV3

133 Lò Đức Huy 2009 11B5 Thái DTKV3

134 Lường Văn Gia Huy 2009 11B5 Thái DTKV3

135 Lường Thị Lan 2009 11B5 Thái DTKV3

136 Lường Văn Long 2009 11B5 Thái DTKV3

137 Lường Thị Ngân 2009 11B5 Thái DTKV3

138 Lò Thị Yến Nhi 2009 11B5 Thái DTKV3

139 Quàng Thị Yến Nhi 2009 11B5 Thái DTKV3

140 Lò Văn Quyết 2009 11B5 Thái DTKV3

141 Lò Văn Vũ 2009 11B5 Khơ-mú DTKV3

142 Cà Văn Xa 2009 11B5 Thái DTKV3

143 Lò Thì Yến 2009 11B5 Thái DTKV3

144 Lò Thị Hạ 2009 11B5 Thái Thôn bản ĐBKK KV1

145 Lò Thị Trúc Hằng 2009 11B5 Thái Thôn bản ĐBKK KV1

146 Nguyễn Vũ Gia Khánh 2009 11B6 Kinh Thôn bản ĐBKK KV3

147 Nguyễn Kim Trí Nguyên 2009 11B6 Kinh Thôn bản ĐBKK KV3

148 Vương Minh Quý 2009 11B6 Kinh Thôn bản ĐBKK KV3

149 Lò Thị Luyến 2008 12C1 Thái DTKV3

150 Lường Thị Nhung 2008 12C1 Thái DTKV3

151 Tạ Minh Phương 2008 12C1 Kinh Thôn bản ĐBKK KV1

152 Đoàn Chiến Đức 2008 12C1 Kinh Thôn bản ĐBKK KV1

153 Nguyễn Đặng Hà Linh 2008 12C1 Kinh Thôn bản ĐBKK KV3

154 Nguyễn Văn Đạt 2008 12C2 Kinh Thôn bản ĐBKK KV3

155 Cà Thị Hoàng 2008 12C2 Thái DTKV3

156 Lò Thị Hương 2008 12C2 Thái DTKV3

157 Cà Văn Khoa 2008 12C2 Thái DTKV3

158 Lường Thị Ly 2008 12C2 Thái DTKV3

159 Lù Đức Mạnh 2008 12C2 Thái DTKV3

160 Bùi Thị Hằng Nga 2008 12C2 Mường DTKV3

161 Lù Thị Nga 2008 12C2 Thái DTKV3

162 Cà Thị Nguyệt 2008 12C2 Thái DTKV3

163 Lường Thị Yến 2008 12C2 Thái DTKV3

164 Quàng Thị Thu 2008 12C2 Thái DTKV3

165 Lò Ngọc Huệ 2008 12C3 Thái DTKV3

166 Cà Thị Hà Li 2008 12C3 Thái DTKV3
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167 Lò Thị May 2008 12C3 Thái DTKV3

168 Cầm Thị Yến Như 2008 12C3 Thái Thôn bản ĐBKK KV1

169 Quàng Anh Phương 2008 12C3 Thái Thôn bản ĐBKK KV1

170 Lù Thị Tiến 2008 12C3 Thái DTKV3

171 Lường Thị Trang 2008 12C3 Thái DTKV3

172 Cầm Nhân Khánh 2007 12C3 Thái Thôn bản ĐBKK KV1

173 Cầm Nhân Ái 2008 12C4 Thái DTKV3

174 Lò Văn Hưng 2008 12C4 Thái DTKV3

175 Lò Văn Tin 2008 12C4 Thái DTKV3

176 Lường Thị Như Ý 2008 12C4 Thái DTKV3

177 Quàng Văn Hùng 2008 12C4 Thái DTKV3

178 Lù Văn Dương 2008 12C5 Thái DTKV3

179 Quàng Văn Thư 2008 12C5 Thái DTKV3

180 Lường Văn Phúc 2008 12C5 Thái DTKV3

181 Cà Văn Cường 2008 12C5 Thái DTKV3

182 Cà Thị Quỳnh Oanh 2008 12C5 Thái DTKV3

183 Lò Văn Huy 2008 12C5 Thái DTKV3

184 Cà Văn Khải 2008 12C5 Thái DTKV3

185 Lường Văn Nghĩa 2008 12C5 Thái DTKV3

186 Lường Thị May 2008 12C5 Thái DTKV3

187 Lò Văn Lập 2008 12C5 Thái DTKV3

188 Lường Việt Nguyên 2008 12C5 Thái DTKV3

189 Lường Văn Mạnh 2008 12C5 Thái DTKV3

190 Lò Văn Hoàng 2008 12C5 Thái DTKV3

191 Lường Hoàng Nguyên 2008 12C5 Thái DTKV3

192 Lò Văn Hưng 2008 12C5 Thái DTKV3

193 Lò Anh Vũ 2008 12C5 Thái DTKV3

194 Lường Minh Đức 2008 12C5 Thái DTKV3

195 Lường Văn Diêp 2008 12C6 Thái DTKV3

196 Lò Mạnh Hùng 2008 12C6 Thái DTKV3

197 Quàng Văn Hưng 2008 12C6 Thái DTKV3

198 Quàng Văn Quyền 2008 12C6 Thái DTKV3

199 Lường Văn Tuấn Quỳnh 2008 12C6 Thái DTKV3

200 Lò Văn Thách 2008 12C6 Thái DTKV3

201 Lò Yến Nhi 2008 12C6 Thái Thôn bản ĐBKK KV1
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